
STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính

1 12B 7431983633 Phạm Hải Ánh 05/09/2005 Nữ

2 12B 7463702937 Đinh Gia Bảo 21/12/2006 Nam

3 12B 7463702938 Đặng Ngọc Bảo Châu 02/09/2006 Nữ

4 12B 7463702939 Hồ Ngọc Kim Châu 07/06/2006 Nữ

5 12B 7411339729 Mai Thị Hồng Diễm 25/01/2006 Nữ

6 12B 7412827335 Phạm Nguyễn Hoài Dương 23/10/2006 Nam

7 12B 7463696499 Lê Đỗ Quốc Đạt 08/06/2006 Nam

8 12B 7463703550 Phùng Huy Đức 30/05/2006 Nam

9 12B 7463702941 Phan Lê Trung Hậu 18/02/2005 Nam

10 12B 7412827299 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/05/2006 Nữ

11 12B 7463642967 Trịnh Thị Thuý Hồng 03/09/2006 Nữ

12 12B 7463702942 Võ Phi Hùng 21/08/2006 Nam

13 12B 7463702943 Phan Bùi Gia Huy 06/07/2006 Nam

14 12B 7411339977 Phan Văn Khánh 01/01/2006 Nam

15 12B 7411339744 Nguyễn Trung Kiên 17/08/2006 Nam

16 12B 7438487791 Võ Trọng Lâm 22/07/2005 Nam

17 12B 7438528235 Tô Hoàng Lịch 14/09/2006 Nam

18 12B 7443904003 Nguyễn Thị Bích Liễu 20/03/2005 Nữ

19 12B 7412827438 Lê Tâm Linh 04/10/2005 Nam

20 12B 7463702946 Huỳnh Thanh Mai 25/10/2006 Nữ

21 12B 7463702947 Bùi Kim Ngân 12/12/2006 Nữ

22 12B 7463702948 Phạm Thị Bích Ngân 09/08/2006 Nữ

23 12B 7463702949 Nguyễn Võ Thúy Nhi 18/08/2006 Nữ

24 12B 7411339991 Tạ Hữu Phong 06/06/2006 Nam

25 12B 7463702951 Võ Trần Hoàng Phúc 09/04/2005 Nam

26 12B 7411340124 Dương Thị Thanh Phượng 18/02/2006 Nữ

27 12B 7463702953 Nguyễn Thành Tài 01/05/2006 Nam

28 12B 7463702954 Nguyễn Duy Thiện 29/12/2006 Nam

29 12B 7454764811 Nguyễn Minh Thông 30/04/2006 Nam

30 12B 7411339871 Nguyễn Minh Thông 03/05/2006 Nam

31 12B 7463702955 Lê Thị Cẩm Thu 24/10/2006 Nữ

32 12B 7463702958 Đoàn Thanh Thúy 25/11/2006 Nữ

33 12B 7463702957 Nguyễn Ngọc Anh Thư 03/11/2006 Nữ

34 12B 7411339920 Trần Anh Thư 28/07/2006 Nữ

35 12B 7463702956 Trần Thị Minh Thư 12/08/2006 Nữ

36 12B 7463702959 Lê Thị Cẩm Tiên 14/09/2005 Nữ

37 12B 7469405741 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 21/08/2004 Nữ

38 12B 7403995400 Hoàng Thị Ngọc Trâm 03/03/2004 Nữ

39 12B 7454764864 Nguyễn Thành Vinh 24/10/2006 Nam

40 12B 7463862902 Nguyễn Phạm Hoàng Vũ 02/11/2005 Nam



41 12B 7411339879 Nguyễn Trần Thảo Vy 12/04/2006 Nữ

1 12C 7411339681 Nguyễn Tấn Anh 04/04/2006 Nam

2 12C 7463100712 Hà Văn Thành Đạt 30/04/2006 Nam

3 12C 7411340016 Hồ Tiến Đạt 19/01/2006 Nam

4 12C 7463643755 Lương Văn Đạt 03/08/2005 Nam

5 12C 7463100713 Hồ Văn Đức 06/08/2006 Nam

6 12C 7438533982 Nguyễn Văn Hào 15/07/2006 Nam

7 12C 7436346876 Lê Ngọc Hân 19/03/2006 Nữ

8 12C 7463100714 Trần Trung Hiếu 25/02/2006 Nam

9 12C 7411339735 Hà Hữu Hoàn 31/03/2006 Nam

10 12C 7463100715 Trần Lê Duy Khang 06/07/2006 Nam

11 12C 7211341095 Nguyễn Duy Khanh 14/10/2004 Nam

12 12C 7207839250 Đỗ Phạm Trúc Linh 06/05/2004 Nữ

13 12C 7411339939 Quách Đại Long 29/11/2006 Nam

14 12C 7412827347 Lâm Thị Tuyết Mai 20/03/2006 Nữ

15 12C 7463100718 Nguyễn Bảo Minh 11/04/2006 Nam

16 12C 7405567979 Lê Hoàng Nhật Nam 22/08/2006 Nam

17 12C 7411339947 Đào Thị Yến Nhi 11/02/2006 Nữ

18 12C 7463100721 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 22/11/2006 Nữ

19 12C 7443904011 Trương Lê Uyển Nhi 02/02/2006 Nữ

20 12C 7411339949 Trương Thị Yến Nhi 13/03/2006 Nữ

21 12C 7411339910 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 19/04/2006 Nữ

22 12C 7463100723 Từ Diệp Như 28/09/2006 Nữ

23 12C 7463100724 Huỳnh Trà Ny 30/04/2006 Nữ

24 12C 7411339911 Lương Triệu Phú 20/01/2006 Nam

25 12C 7421242350 Nguyễn Minh Phương 24/12/2005 Nam

26 12C 7463100728 Trần Tấn Quốc 01/10/2006 Nam

27 12C 7463100729 Ngô Thị Như Quỳnh 24/10/2006 Nữ

28 12C 7440400428 Phạm Mạnh Quỳnh 01/11/2006 Nam

29 12C 7411339769 Nguyễn Tấn Tài 16/05/2006 Nam

30 12C 7454764809 Lý Thu Thảo 22/10/2006 Nữ

31 12C 7463100731 Nguyễn Phương Bảo Thuần 08/03/2006 Nữ

32 12C 7454764816 Lê Minh Thuận 12/12/2006 Nam

33 12C 7403989883 Nguyễn Ngọc Thụy 22/11/2006 Nữ

34 12C 7463100732 Nguyễn Thị Bảo Trang 01/02/2006 Nữ

35 12C 7463100734 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/04/2006 Nữ

36 12C 7463928872 Nguyễn Ngọc Trâm 29/09/2006 Nữ

37 12C 7431802511 Nguyễn Khoa Trịnh 12/01/2006 Nam

38 12C 7463100735 Lưu Quốc Trung 27/07/2006 Nam

39 12C 7463100736 Đồng Chí Trực 26/05/2006 Nam

40 12C 7463642996 Nguyễn Phan Bảo Yến 31/08/2006 Nữ

1 12D 7463526909 Nguyễn Quốc An 21/10/2006 Nam

2 12D 7463526907 Phạm Nguyễn Tuấn An 07/08/2006 Nam

3 12D 7411340010 Phan Phạm Khánh An 13/06/2006 Nam



4 12D 7411339884 Nguyễn Quốc Anh 30/10/2006 Nam

5 12D 7463526914 Nguyễn Quốc Cường 21/02/2006 Nam

6 12D 7463526921 Nguyễn Thành Danh 19/02/2006 Nam

7 12D 7263526925 Nguyễn Thành Duy 27/09/2006 Nam

8 12D 7412827296 Nguyễn Bá Đạt 23/11/2006 Nam

9 12D 7463526927 Trần Thị Thu Hiền 16/09/2006 Nữ

10 12D 7463642968 Dương Quang Huy 05/01/2006 Nam

11 12D 7463526929 Phan Nhật Huy 27/07/2006 Nam

12 12D 7411339936 Nguyễn Nhật Khang 28/10/2006 Nam

13 12D 7463526930 Trần Thế Kiệt 25/11/2006 Nam

14 12D 7440400519 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/05/2006 Nữ

15 12D 7211339697 Phan Minh Lợi 19/03/2006 Nam

16 12D 7463526935 Nguyễn Xuân Mai 19/10/2005 Nữ

17 12D 7452668140 Châu Tuệ Mẫn 20/04/2006 Nữ

18 12D 7463526944 Nguyễn Thảo My 25/01/2006 Nữ

19 12D 7463526948 Trần thị Mỹ Ngân 04/11/2005 Nữ

20 12D 7454764803 Võ Thị Thu Nguyên 15/08/2006 Nữ

21 12D 7463526954 Phạm Thị Yến Nhi 06/06/2006 Nữ

22 12D 7463526959 Võ Thành Phát 18/06/2006 Nam

23 12D 7463526962 Nguyễn Minh Phước 08/04/2006 Nam

24 12D 7463526964 Hoàng Thị Thanh Phương 03/05/2006 Nữ

25 12D 7411339704 Trần Dương Quí 17/12/2006 Nam

26 12D 7468082166 Nguyễn Như Quyên 20/10/2006 Nữ

27 12D 7411339706 Trương Châu Như Quỳnh 25/05/2006 Nữ

28 12D 7411340033 Lâm Ngọc Thảo 17/05/2006 Nữ

29 12D 7463526970 Hồ Quốc Thịnh 22/02/2006 Nam

30 12D 7431780149 Đỗ Trần Minh Thư 14/04/2006 Nữ

31 12D 7411339712 Nguyễn Minh Thư 30/01/2006 Nữ

32 12D 7411340040 Trịnh Trần Anh Thư 28/08/2006 Nữ

33 12D 7463526982 Phan Đình Toàn 21/12/2005 Nam

34 12D 7431866660 Trương Văn Tròn 25/02/2006 Nam

35 12D 7463526984 Phạm Ngọc Cẩm Tú 27/06/2006 Nữ

36 12D 7463526986 Nguyễn Nhật Kim Tuyền 16/03/2006 Nữ

37 12D 7412827365 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 25/06/2006 Nữ

38 12D 7463526987 Nguyễn Thị Thúy Vân 01/08/2006 Nữ

39 12D 7411339718 Phan Thị Triệu Vi 28/07/2006 Nữ

40 12D 7411339720 Nguyễn Quốc Việt 16/12/2006 Nam

41 12D 7411340303 Lương Ngọc Thảo Vy 11/11/2005 Nữ

1 12E 7463642960 Nguyễn Thị Thái Bình 31/05/2006 Nữ

2 12E 7463628906 Phùng Văn Bình 26/11/2006 Nam

3 12E 7457173043 Bùi Thị Thùy Dung 18/09/2005 Nữ

4 12E 7411339852 Huỳnh Văn Hải Dương 17/12/2006 Nam

5 12E 7405364907 Phan Minh Đạt 10/09/2006 Nam

6 12E 7408825383 Lê Đức Hào 08/06/2006 Nam



7 12E 7411339693 Trần Ngọc Mỹ Hằng 22/03/2006 Nữ

8 12E 7411340102 Lê Ngọc Gia Hân 20/08/2006 Nữ

9 12E 7456544769 Nguyễn Ngọc Thu Hiền 26/10/2006 Nữ

10 12E 7463628910 Lê Thị Thanh Hoà 29/07/2006 Nữ

11 12E 7411339736 Nguyễn Đông Hùng 14/05/2006 Nam

12 12E 7469405296 Hoàng Gia Huy 05/01/2005 Nam

13 12E 7414129757 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 06/01/2006 Nam

14 12E 7411339739 Võ Thị Bích Huyền 29/07/2006 Nữ

15 12E 7411340421 Nguyễn Trần Anh Khôi 11/10/2005 Nam

16 12E 7411339859 Trần Anh Kiệt 05/08/2006 Nam

17 12E 7452668245 Châu Hoàng Lâm 17/05/2006 Nam

18 12E 7411339756 Nguyễn Đức Minh 14/11/2006 Nam

19 12E 7411339980 Nguyễn Trần Hữu Năng 16/08/2006 Nam

20 12E 7411339906 Trần Lê Khánh Ngọc 21/10/2006 Nữ

21 12E 7411340480 Lê Duy Trường Nguyên 21/07/2005 Nam

22 12E 7438533993 Nguyễn Minh Nguyệt 28/01/2006 Nữ

23 12E 7463628918 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15/04/2005 Nữ

24 12E 7463628919 Nguyễn Thanh Nhi 28/01/2006 Nữ

25 12E 7445176411 Phạm Lê Anh Phương 14/12/2006 Nữ

26 12E 7211339958 Trương Thị Quyền Quý 13/05/2006 Nữ

27 12E 7463696515 Nguyên Hồng Sơn 11/09/2006 Nam

28 12E 7411339959 Đoàn Minh Tâm 26/07/2006 Nam

29 12E 7411340130 Thân Phạm Thanh Thảo 07/02/2006 Nữ

30 12E 7431780672 Nguyễn Thị Minh Thư 27/08/2005 Nữ

31 12E 7454764819 Dương Huỳnh Hoài Thương 14/04/2006 Nam

32 12E 7463628925 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 25/09/2005 Nữ

33 12E 7463628926 Tạ Thị Ngọc Trâm 01/01/2006 Nữ

34 12E 7463628927 Dương Minh Trọng 01/01/2006 Nam

35 12E 7443903973 Lê Bá Trung 11/05/2006 Nam

36 12E 7403990173 Dương Thị Cẩm Tú 10/01/2006 Nữ

37 12E 7445180767 Trần Tuấn 13/09/2006 Nam

38 12E 7469405949 Trần Thành Vĩ 07/04/2006 Nam

39 12E 7463628928 Hoàng Thiên Vũ 16/01/2006 Nam

40 12E 7463628929 Ngô Tiến Vũ 11/09/2006 Nam

41 12E 7443903980 Phan Trường Vũ 04/05/2004 Nam

1 12F 7411339679 Dương Phạm Tuấn Anh 06/04/2006 Nam

2 12F 7471749389 Nguyễn Tú Anh 17/01/2006 Nữ

3 12F 7463642958 Phạm Hoàng Anh 28/11/2006 Nam

4 12F 7411339685 Trần Gia Bảo 28/11/2006 Nam

5 12F 7440508400 Mỵ Duy Cường 09/12/2006 Nam

6 12F 7443903955 Nguyễn Hùng Cường 02/10/2006 Nam

7 12F 7463689402 Nguyễn Hoàng Đức 18/04/2006 Nam

8 12F 7067615587 Lê Quốc Giàu 27/04/2005 Nam

9 12F 7443903998 Trần Thị Kim Hằng 30/08/2006 Nữ



10 12F 7463689403 Nguyễn Thị Hoàn 25/10/2006 Nữ

11 12F 7411339858 Phan Mạnh Hùng 18/03/2006 Nam

12 12F 7463696507 Trịnh Gia Huy 14/02/2006 Nam

13 12F 7463689405 Trần Nguyễn Anh Khoa 05/06/2006 Nam

14 12F 7411339748 Phạm Tuấn Kiệt 10/08/2006 Nam

15 12F 7414129725 Lương Thị Kim Liên 27/03/2006 Nữ

16 12F 7456544801 Lưu Đức Luận 16/05/2006 Nam

17 12F 7469406366 Nguyễn Phương Nghi 08/12/2005 Nữ

18 12F 7463689424 Phạm Thành Nghĩa 09/05/2006 Nam

19 12F 7426413897 Hoàng Thị Mỹ Ngọc 26/02/2005 Nữ

20 12F 7412827352 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/10/2006 Nữ

21 12F 7411340110 Võ Trọng Nhân 20/08/2006 Nam

22 12F 7463689411 Lê Nguyễn Ý Nhi 17/06/2006 Nữ

23 12F 7463689414 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 26/03/2006 Nữ

24 12F 7463689415 Hồ Bảo Phát 08/06/2006 Nam

25 12F 7454764758 Nguyễn Thành Phát 05/03/2006 Nam

26 12F 7463689416 Phan Duy Phát 18/06/2006 Nam

27 12F 7211339955 Phạm Trần Phú 16/11/2006 Nam

28 12F 7454764772 Trần Trọng Phúc 06/02/2006 Nam

29 12F 7463689417 Võ Thị Mỹ Phương 18/08/2006 Nữ

30 12F 7211351191 Nguyễn Ngọc Quý 12/01/2006 Nữ

31 12F 7463689418 Đặng Lê Thảo Quyên 26/03/2006 Nữ

32 12F 7411340031 Nguyễn Thị Quý Thanh 20/10/2006 Nữ

33 12F 7463642987 Nguyễn Hoàng Thân 22/09/2005 Nam

34 12F 7463689420 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/12/2006 Nữ

35 12F 7404411467 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 03/05/2006 Nữ

36 12F 7412827325 Nguyễn Thanh Trúc 10/12/2006 Nữ

37 12F 7411339966 Trần Quang Trung 15/10/2006 Nam

38 12F 7463689422 Trương Thành Trực 16/06/2006 Nam

39 12F 7463643763 Bùi Thanh Tùng 24/04/2005 Nam

40 12F 7469405547 Phan Thanh Tùng 24/10/2006 Nam

41 12F 7211339882 Nguyễn Thị Như Ý 06/11/2006 Nữ

1 12G 7411340009 Hồ Trần Phương An 10/02/2006 Nữ

2 12G 7404676771 Nguyễn Trần Phương Anh 22/02/2006 Nữ

3 12G 7445180748 Lê Thị Nhật Ánh 15/09/2006 Nữ

4 12G 7463585041 Lê Ngọc Bích 05/10/2006 Nữ

5 12G 7411339728 Đào Ngọc Phương Diễm 03/09/2006 Nữ

6 12G 7463586920 Phạm Thị Khánh Duy 26/11/2006 Nữ

7 12G 3802498991 Lê Hoàng Thanh Dương 03/01/2006 Nam

8 12G 7431862336 Nguyễn Hữu Đang 01/02/2006 Nam

9 12G 7411339929 Dương Ngọc Hân 12/03/2006 Nữ

10 12G 7408825983 Nguyễn Nhân Hiếu 13/03/2006 Nam

11 12G 7463586923 Nguyễn Ngọc Huyền 02/06/2006 Nữ

12 12G 7463586925 Lưu Thanh Khang 01/12/2006 Nam



13 12G 7463696508 Huỳnh Anh Kiều 22/09/2006 Nữ

14 12G 7431780345 Hoàng Thị Lan 08/06/2006 Nữ

15 12G 7463586926 Đoàn Nguyễn Nhật Lâm 03/05/2006 Nam

16 12G 7441882636 Huỳnh Thị Trúc Linh 26/03/2006 Nữ

17 12G 7463586927 Phan Khánh Linh 12/07/2006 Nữ

18 12G 7463586928 Trần Quốc Lợi 25/04/2006 Nam

19 12G 7463586930 Trần Tuệ Mỹ 31/03/2006 Nữ

20 12G 7463586932 Nguyễn Hoài Nam 24/10/2006 Nam

21 12G 7431862371 Trương Nguyễn Hoài Nam 21/10/2006 Nam

22 12G 7463586933 Nguyễn Thị Thúy Nga 09/06/2006 Nữ

23 12G 7411339863 Nguyễn Trần Hà Nghi 07/04/2006 Nữ

24 12G 7411339701 Nguyễn Duy Nghĩa 20/12/2006 Nam

25 12G 8441882615 Phạm Thị Ngọc Nhi 03/04/2006 Nữ

26 12G 7411340114 Nguyễn Quỳnh Như 09/12/2006 Nữ

27 12G 7457905462 Trần Văn Phong 18/07/2005 Nam

28 12G 7463586936 Lương Thị Mỹ Quyên 15/09/2006 Nữ

29 12G 7463696516 Nguyễn Đỗ Băng Tâm 22/02/2006 Nữ

30 12G 7412827319 Nguyễn Huỳnh Tố Tâm 10/12/2006 Nữ

31 12G 7463586938 Dương Thị Thu Thủy 01/05/2006 Nữ

32 12G 7411339714 Trương Lê Huyền Trân 07/10/2006 Nữ

33 12G 7411340141 Phan Thị Tú Trinh 16/07/2006 Nữ

34 12G 7463586941 Nguyễn Hiếu Trung 13/05/2006 Nam

35 12G 7463696519 Nguyễn Thái Tuấn 14/04/2006 Nam

36 12G 7463696966 Phan Hồ Anh Tuấn 03/11/2006 Nam

37 12G 7411339717 Lê Thị Thanh Tuyền 05/06/2006 Nữ

38 12G 7463696520 Nguyễn Ngọc Yến Vi 12/12/2005 Nữ

39 12G 7457914445 Hà Tường Vy 24/04/2004 Nữ

40 12G 7463696523 Nguyễn Ngọc Như Ý 02/06/2006 Nữ

1 12H 7463621696 Vũ Quốc Anh 02/04/2006 Nam

2 12H 7411339845 Phạm Gia Bảo 02/12/2006 Nam

3 12H 7463621706 Trần Gia Bảo 16/11/2006 Nam

4 12H 7411340097 Nguyễn Chí Cường 29/04/2006 Nam

5 12H 7431862338 Phan Thị Ngọc Diễm 19/09/2006 Nữ

6 12H 7463696962 Nguyễn Anh Duy 10/09/2006 Nam

7 12H 7412827336 Phạm Thị Anh Đào 24/12/2005 Nữ

8 12H 7463696501 Nguyễn Tấn Hải 02/11/2006 Nam

9 12H 7411340019 Lê Trung Hiếu 26/11/2006 Nam

10 12H 7463621715 Nguyễn Trung Hiếu 30/09/2006 Nam

11 12H 7463621718 Bùi Việt Hoàng 01/01/2006 Nam

12 12H 7463621719 Mai Việt Hùng 04/10/2006 Nam

13 12H 7440400514 Võ Quốc Huy 28/08/2005 Nam

14 12H 7463621720 Ngô Bích Kiều 29/04/2006 Nữ

15 12H 7463696509 Châu Vĩnh Lạc 09/12/2006 Nam

16 12H 7412827349 Nguyễn Văn Mến 06/04/2006 Nam



17 12H 7463621722 Võ Quỳnh Mi 02/04/2006 Nữ

18 12H 7414539740 Nguyễn Trà My 26/03/2006 Nữ

19 12H 7463621724 Nguyễn Minh Nghĩa 13/05/2006 Nam

20 12H 7963622167 Nguyễn Phước Xuân Ngọc 09/06/2006 Nữ

21 12H 7463621726 Phạm Nguyễn Minh Ngọc 11/11/2006 Nữ

22 12H 7463621730 Trần Thị Bảo Ngọc 24/06/2006 Nữ

23 12H 7403990129 Trần Đức Nhân 31/07/2006 Nam

24 12H 7463621734 Phạm Thị Yến Nhi 06/02/2006 Nữ

25 12H 7412827358 Lê Hữu Phước 30/04/2006 Nam

26 12H 7431780144 Nguyễn Minh Quân 10/11/2006 Nam

27 12H 7463621737 Lê Thị Ngọc Quý 15/05/2006 Nữ

28 12H 7463621741 Phạm An Thịnh 22/10/2006 Nam

29 12H 7411339710 Phạm Quỳnh Thơ 22/12/2006 Nữ

30 12H 7412827362 Mai Thị Phương Thúy 22/11/2006 Nữ

31 12H 7463642995 Võ Trần Minh Thư 30/06/2006 Nữ

32 12H 7454764831 Lê Ngô Thùy Trang 08/12/2006 Nữ

33 12H 7443904022 Nguyễn Hồng Trang 22/07/2006 Nữ

34 12H 7411340446 Đào Thanh Trúc 23/01/2005 Nữ

35 12H 7463621752 Trần Đoàn Kim Tuyền 19/07/2006 Nữ

36 12H 7463621754 Trần Ngọc Phương Uyên 13/08/2006 Nữ

37 12H 7463696521 Phan Anh Vũ 13/07/2006 Nam

38 12H 7463621757 Bùi Nguyễn Thị Trường Vy 02/09/2006 Nữ

39 12H 7412827368 Bùi Thị Thanh Xuân 13/12/2006 Nữ

40 12H 7411341001 Vương Ngọc Hoàng Yến 29/06/2004 Nữ

41 12H 7463642982 Trần Hữu Tài 19/12/2006 Nam


